
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Gói 7: Mua vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Tên Dự toán mua sắm: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầmvà thủy sản 

năm 2026. 

- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: Hàng hóa bàn giao phải có nguồn gốc, xuất 

xứ. Nếu kiểm tra hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thay thế hàng hóa mới 

phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: 

+ Khi vận chuyển vắc xin phải bằng phương tiện chuyên dùng để tránh hư hỏng. 

Đối với vắc xin trong quá trình vận chuyển phải bảo quản đảm bảo nhiệt độ từ 2-80C. 

+ Hàng hóa được phép lưu hành theo Luật định. Hàng chính hãng, có nhãn mác, 

xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. 

+ Cung cấp đúng và đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT. 

+ Hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng phải mới 100%, chưa sử dụng; đảm 

bảo về chất lượng và bao bì của hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và sẽ không 

có các khuyết điểm nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. 

+ Hàng hóa được vận chuyển và bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bốc xếp lên, xuống xe và bàn giao hàng hóa đến tận 

các xã, phường trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu. 

+ Hàng hóa bàn giao phải có Catalog, nguồn gốc hàng hóa, tài liệu hướng dẫn 

sử dụng của hàng hóa cung cấp cho gói thầu. Nhà thầu phải cam kết đảm bảo nhận và 

luân chuyển hàng hóa, tránh hàng hóa quá hạn sử dụng khi bên mua sử dụng không 

hết cần phải luân chuyển hàng để dự trữ. 

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều 

mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà 

thầu có thể chào hàng hóa dự thầu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu 



khác nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ tương 

đương hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở bảng dưới đây. 

Yêu cầu về tương đương: “tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương 

tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tương đương với hàng hóa nêu dưới đây. 

Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật “tương 

đương bằng hoặc tốt hơn” so với các yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải kèm theo 

các tài liệu chứng minh, giải thích cho thấy hàng hóa do nhà thầu chào là tương đương 

bằng hoặc tốt hơn. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
STT Hàng hoá Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn chất lượng 

1 

Hóa chất 

khủ trùng 

môi trường 

chăn nuôi 

- Hóa chất có chứa các thành 

phần sau: Glutaraldehyde; 

Benzalkonium Chloride; 

Chlorocresol; Diecyl Dimethyl 

Ammonium Chloride;  

- Công dụng: Diệt vi khuẩn, 

nấm mốc, sát trùng chuồng 

trại, dụng cụ, phương tiện vận 

chuyển, chất thải; 

- Hạn sử dụng ≥  24 tháng kể 

từ ngày sản xuất và ≥ 18 tháng 

kể từ ngày bàn giao. 

- Quy cách: 01 lít/ chai 

- Có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 

- Có tài liệu chứng minh của cơ quan, tổ chưc, đơn vị có chức năng, 

năng lực, thẩm quyền về tác dụng của hóa chất diệt được các chủng 

Virut Dịch tả lợn Châu Phi đang lưu hành tại Việt Nam gồm: chủng vi 

rút genotype II và tái tổ hợp giữa Genotype I và Gennotype II; lở 

mồm long móng (Viết tắt là LMLM); cúm gia cầm, viêm da nổi cục. 

- Có báo cáo đánh giá của cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, 

năng lực, thẩm quyền theo quy định về hiệu quả đạt yêu cầu đối với 

các chủng Virut genotype II và tái tổ hợp giữa Genotype I và 

Gennotype II; LMLM; Cúm gia cầm, viêm da nổi cục đang lưu hành 

tại Việt Nam khi pha hóa chất ở các nồng độ pha loãng khác nhau 

trong cùng một khoảng thời gian. 

- Có tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp cho gói thầu không gây 

ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và động vật. 

- Có cam kết hàng hóa dự thầu mới 100%, sản xuất năm 2026; 

- Có Bảng liệt kê so sánh chi tiết danh mục, thông số kỹ thuật hàng 

hóa dự thầu so với hàng hóa mời thầu hoàn toàn đáp ứng thông số kỹ 

thuật theo quy định tại E-HSMT.  

- Có Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng 

nhận chất lượng hàng hóa (CQ) đối với hàng hóa nhập khẩu. Hàng 

hoá sản xuất, gia công trong nước cung cấp: Giấy chứng nhận chất 

lượng hàng hóa và Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với nhà 

sản xuất. 

- Có cam kết có đội ngũ kỹ thuật có trình độ, hướng dẫn cán bộ Chi 

cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ thực hiện  pha thuốc 

đảm bảo quy định. 

2 

Vắc xin 

viêm da 

nổi cục 

- Là vắc xin được sử dụng để 

bảo vệ gia súc chống lại bệnh 

nổi nốt ngoài da (da sần, LSD) 

và giảm tỷ lệ tử vong, các biểu 

hiện lâm sàng và tổn thương 

do bệnh gây ra; 

- Hạn sử dụng ≥  24 tháng kể 

từ ngày sản xuất và ≥ 12 tháng 

kể từ ngày bàn giao. 

- Quy cách: 25 liều/lọ 

- Có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 

-  Có tài liệu chứng minh của cơ quan có thẩm quyền về kết quả và 

hiệu quả bảo hộ với vi rút viêm da nổi cục đạt từ 70% trở lên; 

- Nếu là hàng nhập khẩu, có tài liệu chứng minh lô vắc xin đáp ứng 

yêu cầu chất lượng theo quy định: CO/CQ; Hàng hoá sản xuất, gia 

công trong nước cung cấp: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa và 

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất  xứ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với nhà sản xuất. 



STT Hàng hoá Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn chất lượng 

3 

Mua vắc 

xin 

LMLM 

nhị type O 

&A 

- là vắc xin vô hoạt nhũ dầu; 

chứa thành phần kháng 

nguyên gây bệnh lở mồm long 

móng type O & A  lưu hành 

tại Việt Nam cho trâu, bò, lợn. 

- Hạn sử dụng ≥  24 tháng kể 

từ ngày sản xuất và ≥ 12 tháng 

kể từ ngày bàn giao. 

- Quy cách: 25 liều/lọ 

- Có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 

- Có tài liệu chứng minh khả năng bảo hộ chéo với các chủng gây 

bệnh thực địa theo khuyến cáo của phòng tham chiếu thuộc OIE với 

dòng vi rút LMLM type O, A lưu hành tại Việt Nam; 

- Có tài liệu chứng minh của cơ quan có thẩm quyền về kết quả và 

chứng minh hiệu quả tại thực địa. Có xét nghiệm làm phản ứng Trung 

hòa với các serotype chủng type type O & A đạt từ 70% trở lên; 

- Nếu là hàng nhập khẩu, có tài liệu chứng minh lô vắc xin đáp ứng 

yêu cầu chất lượng theo quy định: CO/CQ. Hàng hoá sản xuất, gia 

công trong nước cung cấp: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa và 

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất  xứ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với nhà sản xuất. 

4 
Mua vắc 

xin CGC 

- Là Vắc xin được sử dụng để 

phòng bệnh cúm gia cầm do vi 

rút cúm gia cầm gây ra. 

- Vắc xin có hiệu lực bảo hộ 

đối với vi rút cúm gia cầm 

A/H5N1; A/H5N6; A/H5N8; 

- Hạn sử dụng ≥  24 tháng kể 

từ ngày sản xuất và ≥ 12 tháng 

kể từ ngày bàn giao. 

- Quy cách: 200 liều/lọ 

 -Có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 

 - Sản phẩm đã được chứng minh hiệu lực bảo hộ sau tiêm phòng đạt 

từ 70% trở lên; có tài liệu chứng minh của cơ quan có thẩm quyền 

kèm theo. 

- Nếu là hàng nhập khẩu, có tài liệu của cơ quan có thẩm quyền chứng 

minh lô vắc xin đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định: CO/CQ; 

Hàng hoá sản xuất, gia công trong nước cung cấp: Giấy chứng nhận 

chất lượng hàng hóa và Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất  xứ; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp đối 

với nhà sản xuất. 

5 

Mua vắc 

xin Dại 

(liều 1) 

- Là vắc xin vô hoạt, tạo kháng 

thể chủ động chống lại bệnh 

Dại do vi rút Dại gây ra. 

- Hạn sử dụng ≥  24 tháng kể 

từ ngày sản xuất và ≥ 12 tháng 

kể từ ngày bàn giao. 

- Quy cách: 01 liều/lọ 

-Có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 

- Sản phẩm đã được chứng minh hiệu quả tại thực địa về tỷ lệ bảo hộ 

sau tiêm phòng đạt từ 70% trở lên sau 1 năm kể từ ngày tiêm phòng; 

có tài liệu chứng minh của cơ quan có thẩm quyền kèm theo. 

- Sản phẩm sử dụng được từ 4 tuần tuổi; có tài liệu chứng minh kèm 

theo vắc xin chữa bệnh Dại cho chó, mèo. 

- Nếu là hàng nhập khẩu, có tài liệu chứng minh lô vắc xin đáp ứng 

yêu cầu chất lượng theo quy định: CO/CQ; Hàng hoá sản xuất, gia 

công trong nước cung cấp: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa và 

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất  xứ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với nhà sản xuất. 

1.2.3. Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp (Các tài liệu còn hiệu lực): 

+ Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất (GMP) còn hiệu lực (áp dụng đối với 

nhà thầu hoặc thành viên liên danh).  

+ Hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đối với nhà thầu 

không phải nhà sản xuất. 

- Nhà thầu phải có Cam kết bảo hành, thay thế vắc xin không đảm bảo chất 

lượng trong thời gian Vắc xin còn hạn sử dụng. 

- Nhà thầu phải Cam kết Cung cấp giấy kiểm nghiệm đối với lô vắc xin theo 

quy định: 



+ Nếu hàng sản xuất trong nước: Phiếu kết quả kiểm nghiệm của Phòng thử 

nghiệm được chỉ định của cấp có thẩm quyền (nếu dây chuyền sản xuất vắc xin của 

nhà sản xuất trong nước được cấp giấy chứng nhận GMP có lĩnh vực “thực hành tốt 

phòng kiểm nghiệm thuốc” thì chỉ cần phiếu xét nghiệm của phòng kiểm nghiệm 

thuốc của nhà sản xuất).  

+ Nếu hàng nhập khẩu: Phiếu kết quả kiểm nghiệm của Phòng thử nghiệm được 

chỉ định của cấp có thẩm quyền hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng thuốc thú y 

nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền còn hạn sử dụng. 

+ Hàng hóa cung cấp sau khi được kiểm tra, xác nhận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 

được nghiệm thu và thanh toán theo điều khoản hợp đồng. Trường hợp hàng hóa 

không đạt chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì không được nghiệm thu 

thanh toán. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Trong quá trình giao nhận 

hàng hóa, nếu nghi ngờ về chất lượng hàng hóa và hồ sơ kèm theo thì Chủ đầu tư sẽ lấy 

mẫu để kiểm tra tại Phòng thí nghiệm/Đơn vị có chức năng để đánh giá. Kết luận của 

cơ quan kiểm nghiệm là kết luận cuối cùng. Nếu hàng hóa đạt chất lượng theo yêu cầu 

của hồ sơ mời thầu thì Chủ đầu tư sẽ thanh toán chi phí kiểm tra và thực hiện hợp đồng; 

Trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì Nhà 

thầu phải thanh toán chi phí kiểm tra và Chủ đầu tư sẽ hủy hợp đồng. 

 


